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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     KHOA KHÁM BỆNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:      /BPL-KK                           Kon Tum, ngày     tháng    năm 2025 

 

BẢNG PHÂN LỊCH 

BÁC SĨ KHÁM NGOẠI TRÚ 

Từ 24/3/2025 đến ngày 28/3/2025 

 

 

   Thứ 2 ngày 24/3/2025  

 

Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Nội A 

Sáng 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Chiều 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Nội 

Tim mạch 

Sáng 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo 

Trần Thị Hoài Phương  

Phạm Thị Nguyệt San  

Lê Tú Hiền 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsCKII 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo 

Trần Thị Hoài Phương  

Phạm Thị Nguyệt San  

Lê Tú Hiền 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsCKII 

BsĐK 

BsĐK 

Lão học 

Sáng 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Nội 

Tổng hợp 
Sáng 

Phạm Thị Điệp 

Phạm Hoàng Tú Anh 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsCKI 
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Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Chiều 

Phạm Thị Điệp 

Phạm Hoàng Tú Anh 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsCKI 

Ngoại 

Chấn thương 

Sáng 
Lê Gia Thịnh 

Nguyễn Hữu Tiến 

 BsĐK 

BsĐK 

Chiều Nguyễn Văn Tuấn  BsĐK 

Ngoại 

Tổng hợp 

Sáng Trần Văn Hiền Phó khoa BsCKII 

Chiều Trần Văn Hiền Phó khoa BsCKII 

  Y học 

cổ truyền 

Sáng 
Trần Thị Mỹ Linh  

Đinh Thị Nhàn 

 BsCKI 

BsYHCT 

Chiều 
Đinh Thị Nhàn 

Trần Thị Mỹ Linh 

 BsYHCT 

BsCKI 

Ung bướu 
Sáng Trần Quốc Toàn  BsĐK 

Chiều Trần Quốc Toàn  BsĐK 

Da liễu 
Sáng Nguyễn Thị Tuyết Sương Phó khoa Ths.Bs 

Chiều Nguyễn Thị Tuyết Sương Phó khoa Ths.Bs 

Y học 

nhiệt đới 

Sáng 
Hồ Thị Thanh Diệu 

Y Cúc 

 BsCKI 

BsĐK 

Chiều 
Y Cúc 

Hồ Thị Thanh Diệu 

 BsĐK 

BsCKI 

Nhi 
Sáng 

Phạm Thị Nguyệt 

Phạm Thị Thanh Tuyền 

 

 

BsCKI 

BsCKI 

Chiều Trần Lê Thuý Hậu  BsĐK 

Mắt 
Sáng 

Đặng Nữ Phương Tâm 

A Nam 

 BsCKI 

BsCKI 

Chiều Trần Thị Ánh Nhung PT khoa BsĐK 

Tai - Mũi - 

Họng 

Sáng Ngô Văn Minh Phó khoa BsCKII 

Chiều Ngô Văn Minh Phó khoa BsCKII 

Răng -Hàm -

Mặt 

Sáng Cành Tô Ly Xi  BsRHM 

Chiều Cành Tô Ly Xi  BsRHM 

Phụ Sản Sáng Lục Thị Kiều  BsCKI 
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Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Chiều Lục Thị Kiều  BsCKI 

Lao 
Sáng Trần Quốc Thái PT khoa BsCKI 

Chiều Trần Quốc Thái PT khoa BsCKI 

VLTL -

PHCN 

Sáng Hoàng Yến  BsYHCT 

Chiều Hoàng Yến  BsYHCT 
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 Thứ 3 ngày 25/3/2025  

 

Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Nội A 

Sáng 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Chiều 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Nội 

Tim mạch 

Sáng 

Nguyễn Thị Hoa  

Phạm Thị Nguyệt San 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo 

Lê Tú Hiền 

 

 

 

BsCKI 

BsĐK 

BsCKI 

BsĐK 

Chiều 

Nguyễn Thị Hoa  

Phạm Thị Nguyệt San 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo 

 Lê Tú Hiền 

 

 

 

 

BsCKI 

BsĐK 

BsCKI 

BsĐK 

 

 

Lão học 

Sáng 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Nội 

Tổng hợp 

Sáng 

Phạm Thị Lâm Oanh 

Phan Lâm Đan Phượng 

Vi Vi Hồng Nụ 

Phạm Thị Điệp 

 BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Phạm Thị Lâm Oanh 

Phan Lâm Đan Phượng 

Vi Vi Hồng Nụ 

Phạm Thị Điệp 

 BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Ngoại 

Chấn thương 

Sáng 
Nguyễn Thành Lâm 

A Phong 

Phó khoa BsCKI 

BsĐK 

Chiều Nguyễn Hữu Tiến  BsĐK 

Ngoại 

Tổng hợp 

Sáng Lê Ngọc Thọ  BsĐK 

Chiều Lê Ngọc Thọ  BsĐK 
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Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

  Y học 

cổ truyền 

Sáng 
Nguyễn Văn Chiến 

Đinh Thị Nhàn 

Phó khoa BsCKI 

BsYHCT 

Chiều 
Đinh Thị Nhàn 

Nguyễn Văn Chiến 

 

Phó khoa 

BsYHCT 

BsCKI 

  Ung bướu 
Sáng Nguyễn Văn Đông  BsCKI 

Chiều Nguyễn Văn Đông  BsCKI 

Da liễu 
Sáng Đinh Thị Trực Trưởng khoa BsCKI 

Chiều Đinh Thị Trực Trưởng khoa BsCKI 

Y học 

nhiệt đới 

Sáng Hồ Thị Thanh Diệu  BsCKI 

Chiều Hồ Thị Thanh Diệu  BsCKI 

Nhi 
Sáng 

Phạm Thị Thanh Tuyền 

Y Loăi 

 BsCKI 

BsCKI 

Chiều Trần Lê Thuý Hậu  BsĐK 

Mắt 
Sáng 

Trần Thị Ánh Nhung 

A Nam 

PT khoa BsĐK 

BsCKI 

Chiều A Nam  BsCKI 

Tai - Mũi - 

Họng 

Sáng Trương Thị Kiều Oanh  BsCKI 

Chiều Trương Thị Kiều Oanh  BsCKI 

Răng - Hàm 

- Mặt 

Sáng Vũ Hoàng Yến PT khoa BsRHM 

Chiều Vũ Hoàng Yến PT khoa BsRHM 

Phụ Sản 
Sáng Võ Thị Ngọc Thu  BsCKI 

Chiều Võ Thị Ngọc Thu  BsCKI 

Lao 
Sáng Trần Quốc Thái PT khoa BsCKI 

Chiều Trần Quốc Thái PT khoa BsCKI 

VLTL -

PHCN 

Sáng Hoàng Yến  BsYHCT 

Chiều Hoàng Yến  BsYHCT 
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 Thứ 4 ngày 26/3/2025  

 

Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Nội A 

Sáng 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Chiều 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Nội 

Tim mạch 

Sáng 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo 

Lê Tú Hiền  

Phạm Thị Nguyệt San 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 

BsCKI 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Y Nguyễn Thị Thu Hảo 

Lê Tú Hiền  

Phạm Thị Nguyệt San 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 

BsCKI 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

 

 

Lão học 

Sáng 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Y Hoả 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Y Hoả 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Nội 

Tổng hợp 

Sáng 

Bùi Hồ Thảo Nhi 

Phan Lâm Đan Phượng 

Vi Vi Hồng Nụ 

Phạm Thị Lâm oanh 

 BsĐK 

BsĐK 

BsĐk 

BsĐK 

Chiều 

Bùi Hồ Thảo Nhi 

Phan Lâm Đan Phượng 

Vi Vi Hồng Nụ 

Phạm Thị Lâm oanh 

 BsĐK 

BsĐK 

BsĐk 

BsĐK 

Ngoại 

Chấn thương 

Sáng 
Đỗ Dũng Quốc 

Nguyễn Văn Lâm 

 BsCKI 

BsĐK 

Chiều Nguyễn Hữu Tiến  BsĐK 

Ngoại 

Tổng hợp 

Sáng Đặng Văn Long  BsCKI 

Chiều Đặng Văn Long  BsCKI 
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Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

  Y học 

cổ truyền 

Sáng 
Trần Thị Mỹ Linh  

Nguyễn Văn Chiến 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsCKI 

Chiều 
Nguyễn Văn Chiến  

Trần Thị Mỹ Linh 

Phó khoa BsCKI 

BsCKI 

  Ung bướu 
Sáng Nguyễn Khang Chính  BsCKI 

Chiều Nguyễn Khang Chính  BsCKI 

Da liễu 
Sáng Đinh Thị Trực Trưởng khoa BsCKI 

Chiều Đinh Thị Trực Trưởng khoa BsCKI 

Y học 

nhiệt đới 

Sáng Y Cúc  BsĐK 

Chiều Y Cúc  BsĐK 

Nhi 
Sáng 

Mạc Thị Như Thuỷ 

Trần Minh Hoàng 

Phó khoa 

 

BsCKI 

BsĐK 

Chiều Trần Lê Thuý Hậu  BsĐK 

Mắt 
Sáng 

Trần Thị Ánh Nhung 

A Nam 

PT khoa BsĐK 

BsCKI 

Chiều A Nam  BsCKI 

Tai - Mũi - 

Họng 

Sáng Phạm Thị Thu Trang  BsCKI 

Chiều Phạm Thị Thu Trang  BsCKI 

Răng - Hàm 

- Mặt 

Sáng Vũ Hoàng Yến PT khoa BsRHM 

Chiều Vũ Hoàng Yến PT khoa BsRHM 

Phụ Sản 
Sáng TouNeh Nai Nhật  BsCKI 

Chiều TouNeh Nai Nhật  BsCKI 

Lao 
Sáng Ngô Đây  BsCKI 

Chiều Ngô Đây  BsCKI 

VLTL -

PHCN 

Sáng Hoàng Yến  BsYHCT 

Chiều Hoàng Yến  BsYHCT 
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         Thứ 5 ngày 27/3/2025 

 

             

Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Nội A 

Sáng 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Chiều 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Nội 

Tim mạch 

Sáng 

Lê Tú Hiền  

Phạm Thị Nguyệt San  

Trần Thị Hoài Phương 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 

Phó khoa 

BsĐK 

BsĐK 

BsCKII 

BsĐK 

Chiều 

Lê Tú Hiền  

Phạm Thị Nguyệt San  

Trần Thị Hoài Phương 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 

Phó khoa 

BsĐK 

BsĐK 

BsCKII 

BsĐK 

Lão học 

Sáng 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

Nguyễn Thị Nụ 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Nội 

Tổng hợp 

Sáng 

Phạm Hoàng Tú Anh 

Phan Thị Mỹ Thịnh 

Bùi Hồ Thảo Nhi 

 

Phó khoa 

BsĐK 

BsCKII 

BsĐK 

Chiều 

Phạm Hoàng Tú Anh 

Phan Thị Mỹ Thịnh 

Bùi Hồ Thảo Nhi 

 

Phó khoa 

BsĐK 

BsCKII 

BsĐK 

Ngoại Chấn 

thương 

Sáng 
Đỗ Dũng Quốc  

Nguyễn Văn Tuấn 

 BsCKI 

BsĐK 

Chiều A Phong  BsĐK 

Ngoại 

Tổng hợp 

Sáng Lê Ngọc Thọ  BsĐK 

Chiều Lê Ngọc Thọ  BsĐK 

 Sáng Đinh Thị Nhàn  BsYHCT 
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Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

  Y học 

cổ truyền 

Nguyễn Văn Chiến Phó khoa BsCKI 

Chiều 
Nguyễn Văn Chiến  

Đinh Thị Nhàn 

Phó khoa BsCKI 

BsYHCT 

Ung bướu 
Sáng Y Tuyết Ly  BsCKI 

Chiều Y Tuyết Ly  BsCKI 

Da liễu 
Sáng Nguyễn Thị Tuyết Sương Phó khoa Ths.Bs 

Chiều Nguyễn Thị Tuyết Sương Phó khoa Ths.Bs 

Y học 

nhiệt đới 

Sáng Y Cúc  BsĐK 

Chiều Y Cúc  BsĐK 

Nhi 
Sáng 

Trần Nhật Tú 

Phạm Thị Nguyệt 

 

 

BsĐK 

BsCKI 

Chiều Trần Lê Thuý Hậu  BsĐK 

Mắt 
Sáng 

Đặng Nữ Phương Tâm 

A Nam 

 

 

BsCKI 

BsCKI 

Chiều A Nam    BsCKI 

Tai - Mũi - 

Họng 

Sáng Trương Thị Kiều Oanh  BsCKI 

Chiều Trương Thị Kiều Oanh  BsCKI 

Răng - Hàm 

- Mặt 

Sáng Cành Tô Ly Xi  BsRHM 

Chiều Cành Tô Ly Xi  BsRHM 

Phụ Sản 
Sáng Lương Duy Phương  BsCKI 

Chiều Lương Duy Phương  BsCKI 

Lao 
Sáng Ngô Đây  BsCKI 

Chiều Ngô Đây  BsCKI 

VLTL -

PHCN 

Sáng Hoàng Yến  BsYHCT 

Chiều Hoàng Yến  BsYHCT 
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Thứ 6 ngày 28/3/2025 

 

Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

Nội A 

Sáng 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Chiều 
Phạm Bá Đà 

Lê Hữu Lợi 

 

Phó GĐ 

BsCKII 

Ts.Bs 

Nội 

Tim mạch 

Sáng 

Nguyễn Thị Hoa  

Trần Thị Hoài Phương 

Phạm Thị Nguyệt San 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsCKII 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Nguyễn Thị Hoa  

Trần Thị Hoài Phương 

Phạm Thị Nguyệt San 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsCKII 

BsĐK 

BsĐK 

Lão học 

Sáng 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Huỳnh Thị Thu Diệu 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Chiều 

Hồ Ngọc Thanh Thanh 

Huỳnh Thị Thu Diệu 

Hoàng Ngọc Anh Kiên 

 

 

 

BsĐK 

BsĐK 

BsĐK 

Nội 

Tổng hợp 

Sáng 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

Phạm Hoàng Tú Anh 

Phan Thị Mỹ Thịnh 

 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsĐK 

BsCKII 

Chiều 

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

Phạm Hoàng Tú Anh 

Phan Thị Mỹ Thịnh 

 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsĐK 

BsCKII 

Ngoại 

Chấn thương 

Sáng 
Đỗ Dũng Quốc  

Lê Gia Thịnh  

 BsCKI 

BsĐK 

Chiều Nguyễn Văn Tuấn  BsĐK 

Ngoại 

Tổng hợp 

Sáng Phan Văn Nhật Trưởng khoa BsCKII 

Chiều Phan Văn Nhật Trưởng khoa BsCKII 

 

      Y học 
Sáng 

Trần Thị Mỹ Linh  

Nguyễn Văn Chiến 

 

Phó khoa 

BsCKI 

BsCKI 
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Phòng khám Buổi Bác sĩ Chức danh Ghi chú 

cổ truyền 
Chiều 

Nguyễn Văn Chiến  

Trần Thị Mỹ Linh 

Phó khoa BsCKI 

BsCKI 

Ung bướu 
Sáng Nguyễn Văn Đông  BsCKI 

Chiều Nguyễn Văn Đông  BsCKI 

Da liễu 
Sáng Đinh Thị Trực Trưởng khoa BsCKI 

Chiều Đinh Thị Trực Trưởng khoa BsCKI 

Y học 

nhiệt đới 

Sáng Y Cúc  BsĐK 

Chiều Y Cúc  BsĐK 

Nhi 
Sáng 

Mạc Thị Như Thuỷ 

Y Loăi 

Phó khoa BsCKI 

BsCKI 

Chiều Trần Lê Thuý Hậu  BsĐK 

Mắt 
Sáng 

Trần Thị Ánh Nhung 

A Nam 

PT khoa BsĐK 

BsCKI 

Chiều A Nam  BsCKI 

Tai - Mũi - 

Họng 

Sáng Ngô Văn Minh Phó khoa BsCKII 

Chiều Ngô Văn Minh Phó khoa BsCKII 

Răng - Hàm - 

Mặt 

Sáng Cành Tô Ly Xi  BsRHM 

Chiều Cành Tô Ly Xi  BsRHM 

Phụ Sản 
Sáng Hoàng Văn Trung Phó khoa BsCKII 

Chiều Hoàng Văn Trung Phó khoa BsCKII 

Lao 
Sáng Trần Quốc Thái PT khoa BsCKI 

Chiều Trần Quốc Thái PT khoa BsCKI 

VLTL -

PHCN 

Sáng Hoàng Yến  BsYHCT 

Chiều Hoàng Yến  BsYHCT 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

      

 

 

 

             Lê Hữu Lợi 
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